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            Họ và tên giáo viên:Huỳnh Thị Kim Tuyến
 Tổ chuyên môn:  Toán 

TÊN BÀI DẠY:
 DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Đại số  ; Lớp 7A6
Thời gian thực hiện: 03 tiết ( tiết 33,34,35)
I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được dãy tỉ số bằng nhau, tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. 

- Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán. 

2. Về năng lực 

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: 

- Thông qua thao tác chuyển đổi từ bài toán thực tế sang ngôn ngữ toán học, sau đó dùng toán học để giải quyết, HS có cơ hội để hình thành NL mô hình hoá toán học.

- Thông qua các thao tác kiểm tra, lập luận xem các tỉ số đã cho có lập thành dãy tỉ số bằng nhau hay không, HS có cơ hội để hình thành NL giải quyết vấn đề toán học, NL tư duy và lập luận toán học.

- Thông qua các thao tác tìm các số khi biết tỉ lệ và tổng, hiệu của chúng là cơ hội để hình thành NL giải quyết vấn đề toán học, NL sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

- Thông qua các thao tác như lập luận, giải thích, chuyển đổi từ ngôn ngữ thực tế sang ngôn ngữ toán học, ... là cơ hội để HS hình thành NL giao tiếp toán học. 

3. Về phẩm chất

- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, phiếu học tập cho HS; Bảng, bút viết cho các nhóm.

2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...)

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Hoạt động 1. Xác định vấn đề/ Nhiệm vụ học tập/Mở đầu ( 3 phút)

a) Mục tiêu:  HS tìm cách biểu diễn sự bằng nhau của các tỉ số.  Gợi động cơ, kích thích trí tò mò cho HS tìm hiểu nội dung bài học. 

b) Nội dung: GV đưa ra tình huống học tập, HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: HS xác định được vấn đề cần tìm hiểu trong bài học 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
- GV xuất phát từ tình huống thực tế: Làm thế nào để biểu diễn sự bằng nhau của ba tỉ số [image: image2.png]=
NI




 ?” 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS chú ý lắng nghe, tập trung suy nghĩ tìm cách biểu diễn sự bằng nhau của các tỉ số. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- GV gọi một số HS ý kiến cá nhân cho câu hỏi tình huống  

- HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt vào bài học mới: Dãy tỉ số bằng nhau  
	Câu trả lời ( dự đoán của học sinh)


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới/ Giải quyết vấn đề/ Thực thi nhiệm vụ đặc ra từ Hoạt động 1 

*Hoạt động 2.1:  Khái niệm (12 phút)
a) Mục tiêu:  

- Đưa ra được khái niệm dãy tỉ số bằng nhau 

- HS biết cách viết dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện mối quan hệ của hai bộ số tỉ lệ 

- Luyện tập kĩ năng tìm tỉ số bằng nhau dựa vào sử dụng tính chất của tỉ lệ thức.  

b) Nội dung:  HS nghiên cứu SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức về khái niệm dãy tỉ số bằng nhau.  

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ khái niệm và cách viết dãy tỉ số bằng nhau , phân tích Ví dụ 1,Ví dụ 2 áp dụng kiến thức đã học để giải bài tập HĐ1, Luyện tập 1. 

d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS vận dụng các kiến thức đã học làm HĐ1 

- GV mời 1-2 HS trả lời, cả lớp nhận xét. GV chốt đáp án, đánh giá

- Từ nội dung HĐ1, GV hướng dẫn HS chốt lại kiến thức về khái niệm dạy tỉ số bằng nhau.  

[image: image4.png]


1-2 HS đọc phần kiến thức trọng tâm.

- GV trình bày với HS nội dung phần Chú ý trong SGK. 

- GV yêu cầu đọc, phân tích và hoàn thành  Ví dụ 1 bằng cách sử dụng tính chất của tỉ lệ thức để tìm các tỉ số bằng nhau, sau đó viết các tỉ số bằng nhau thành dãy tỉ số bằng nhau. 

- HS củng cố cách viết dãy tỉ số bằng nhau để thể hiện mối quan hệ của hai bộ số tỉ lệ thông qua việc hoàn thành câu hỏi trong Ví dụ 2. 

 - GV cho HS làm Luyện tập 1 để luyện tập kĩ năng tìm tỉ số bằng nhau dựa vào sử dụng tính chất của tỉ lệ thức, viết dãy tỉ số bằng nhau. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận, trao đổi và hoàn thành các yêu cầu.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi 

- HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung (nếu có)

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại khái niệm dãy tỉ số bằng nhau.  
	I. Khái niệm   

HĐ1:

Vì [image: image6.png]4-12=6.8



 nên [image: image8.png]



Vì [image: image10.png]8-(—15)=12.(—10)



nên [image: image12.png]



Vì [image: image14.png]4.(-15) =6-(—10)



 nên [image: image16.png]



[image: image18.png]


Kết luận:

Những tỉ số bằng nhau và được viết nối với nhau bởi các dấu đẳng thức tạo thành dãy tỉ số bằng nhau.

- Chú ý: 

· Với dãy tỉ số bằng nhau [image: image20.png]Ao




, ta cũng viết 

[image: image22.png]


.

· Khi có dãy tỉ số bằng nhau [image: image24.png]Ao




 (các số a, b, c, d, e, g đều khác 0), ta nói các số [image: image26.png]a,ce



 tỉ lệ với các số [image: image28.png]b,d,g



 và viết là [image: image30.png]


.

- Ví dụ 1: (SGK – tr55)

Luyện tập 1:  Ta có: 
[image: image31.png]



[image: image33.png]


 

[image: image35.png]


 Như vậy: [image: image37.png]



- Ví dụ 2: (SGK – tr56)


Hoạt động 2.2: Tính chất ( 30 phút)
a) Mục tiêu: 

- HS tìm hiểu tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. 

- HS ghi nhớ, vận dung linh hoạt tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải toán. 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức về tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, giải được các bài tập HĐ2, Luyện tập 2, Luyện tập 3. 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS thực hiện theo các yêu cầu của HĐ2 

( GV chỉ ra cho HS thấy yêu cầu của ý b hoạt động 2 chính là cách chứng minh tính chất của dãy tỉ số bằng nhau  

- GV đưa ra tính chất của dãy tỉ số bằng nhau cho HS như trong kết luận SGK. 

- GV yêu cầu HS đọc và ghi nhớ tính chất mở rộng trong phần Nhận xét SGK. 

- GV nhấn mạnh cho HS ghi nhớ: Với dãy tỉ số bằng nhau, để có thêm được tỉ số bằng các tỉ số đã cho trong dãy, nếu ta có cộng hoặc trừ các tử thì cũng phải tương ứng với cộng hoặc trừ các mẫu. 

- GV tổ chức cho HS hoạt động nhóm đôi, củng cố tính chất của dãy tỉ số bằng nhau thông qua bài toán tìm các số khi biết tỉ lệ và tổng, hiểu của chúng trong Ví dụ 3, Ví dụ 4. 

- HS luyện tập kĩ năng sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán tìm các số khi biết tỉ lệ và tổng, hiệu của chúng  thông qua việc hoàn thành Luyện tập 3, Luyện tập 4.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu GV đưa ra

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	II. Tính chất  

HĐ2: 

a. Ta có:

[image: image39.png]
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b. Vì: [image: image49.png]k=%=>a=kb;
N
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Từ đó ta có:

[image: image52.png]atc  kbtkd  k-(b+d)
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Kết luận:
Từ tỉ lệ thức [image: image60.png]-



 , ta suy ra 

[image: image61.png]



([image: image63.png]b#dvab+# —d)




- Nhận xét:

Tính chất trên còn được mở rộng cho dãy tỉ số bằng nhau. Chẳng hạn, từ dãy tỉ số bằng nhau [image: image65.png]


, ta suy ra:

[image: image67.png]a__¢c__&e _ atcte a-cte
b d g bidtg b-dig




 

(giả thiết các tỉ số đều có nghĩa).

- Ví dụ 3: (SGK – tr56)

- Ví dụ 4: (SGK – tr57)

Luyện tập 2:

[image: image69.png]x:1,2=y:0,4





Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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 Như vậy: 
[image: image74.png]x=1,225

0,4.25=1




Luyện tập 3:

Vì x; y; z tỉ lệ với [image: image76.png]


 nên ta có: [image: image78.png]s
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Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

[image: image80.png]
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Hoạt động 2.3: Ứng dụng  (15 phút)
a) Mục tiêu: 

- HS biết được ứng dụng của tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong việc giải các bài toán thực tế liên quan đến chia một đại lượng cho trước thành các phần theo tỉ lệ cho trước.  

- Vận dụng được tính chất của dãy tỉ số bằng nhau trong giải toán.  

b) Nội dung: GV hướng dẫn HS thảo luận, tìm hiểu nội dung kiến thức về ứng dụng của tính chất dãy tỉ số bằng nhau trong thực tế. 

c) Sản phẩm: HS phân tích được Ví dụ 5, Ví dụ 6 , giải được bài tập, Luyện tập 4. 

d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
- GV cho học sinh đọc và thảo luận, phân tích Ví dụ 5 để giải bài toán thực tế thông qua việc sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

+ Đọc văn bản, bóc tách được các số liệu trong đề bài 

+ Sử dụng ngôn ngữ toán học để thể hiện mối liên hệ giữa các số liệu đã cho 

+ Vận dụng các kiến thức toán học để giải quyết yêu cầu bài toán. 

- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân  hoàn thành Ví dụ 6, Luyện tập 4 để củng cố cách giải bài toán thực tế thông qua yêu cầu tìm các số khi biết tỉ lệ và tổng, hiệu của chúng. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu của GV. 

- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS phát biểu, trình bày câu trả lời trước lớp

- HS khác nhận xét, bổ sung (nếu có) 

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	III. Ứng dụng  

- Ví dụ 5: (SGK – 57)

- Ví dụ 6: (SGK – 57)

Luyện tập 4.

Thể tích bể bơi là:

[image: image88.png]V=12-10-1,2 = 144(m?)




Gọi lượng nước mà mỗi máy cần bơm lần lượt là: [image: image90.png]x,v,z(m*)(x,y,z > 0)



 thì tổng lượng nước 3 máy cần bơm là: 
[image: image91.png]X+y+z=144




Vì lượng nước mà ba máy bơm được tỉ lệ với 3 số 7; 8; 9 nên [image: image93.png]s

© 1<

o1




Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

[image: image94.png]N
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[image: image98.png]


 (thỏa mãn)
Vậy lượng nước mà mỗi máy cần bơm lần lượt là: 42 m3 ; 48 m3 và 54 m3



3.Hoạt động 3: Luyện tập.( 70 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về tỉ lệ thức 

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT

c) Sản phẩm: HS giải được các bài tập GV yêu cầu và có thể giải được các bài tập dạng tương tự.

d) Tổ chức thực hiện: 
	H.Đ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1 ; BT2 ; BT3, 5 , 6, 7 (SGK ), sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS tự hoàn thành các BT vào vở cá nhân, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Mỗi BT mời đại diện 2-3 HS trình bày kết quả 

- HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.


	Bài 1 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

a) [image: image100.png]s
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Vậy [image: image102.png]


;   [image: image104.png]



b) [image: image106.png]



Vậy [image: image108.png]



Bài 2

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

a) [image: image110.png]wis
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Vậy [image: image112.png]x=3.15=





b) [image: image114.png]



Vậy [image: image116.png]X =
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Bài 3

a) Ta có:

[image: image117.png]
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Vậy [image: image120.png]


 (đpcm)

b) Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

[image: image121.png]A A —4
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Vậy [image: image123.png]



Bài 5

Gọi độ dài 2 cạnh hình chữ nhật là [image: image125.png]x,y(m)(x,y > 0)




Vì tỉ số giữa độ dài hai cạnh của nó bằng [image: image127.png]


 nên  [image: image129.png]= s
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Vì chu vi của mảnh đất là [image: image131.png]48 m



 nên  [image: image133.png]2.(x+y) =48



  nên [image: image135.png]



Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

[image: image136.png]



Vậy diện tích hình chữ nhật là: [image: image138.png]=9.15 =135(m?)




Bài 6.

Gọi số sách 3 lớp 7A,7B,7C quyên góp được là [image: image140.png]X,V,Z



 (quyển)[image: image142.png](x,y,z€ N*



 )

Vì số sách mà ba lớp 7A,7B,7C quyên góp được tỉ lệ với ba số [image: image144.png]


 nên [image: image146.png]ol
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Mà số sách lớp 7C quyên góp nhiều hơn số sách của lớp 7A quyên góp là 24 quyển nên z - x= 24

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

[image: image147.png]



[image: image148.png]=x=58=40; y=
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Vậy số sách 3 lớp 7A,7B,7C quyên góp được lần lượt là 40 quyển; 48 quyển và 64 quyển.

Bài 7. 

Gọi số cây phong ba, cây bàng vuông, cây mù I đã trồng được là x, y, z (cây) [image: image150.png](x,y,z € N)




Vì tổng số cây đã trồng được là 36 cây nên [image: image152.png]xX+y+z=236




Mà số cây phong ba, cây bàng vuông, cây mù u đã trồng tỉ lệ với ba số 5; 4; 3 nên [image: image154.png]ol
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.




Áp dụng tính chất của dẫy tỉ số bằng nhau, ta có: 
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Vây số cây phong ba, cây bàng vuông, cây mù u đã trồng được lần lượt là: 15 cây; 12 cây ; 9 cây.


4. Hoạt động4. vận dụng ( 5 phút )

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống. 

b) Nội dung: bài tập 4 SGK 
c) Sản phẩm: Kết qủa của hs 

d) Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*Chuyển giao nhiệm vụ
Về nhà giải bài tập 4 SGK
*Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS đọc đề, tìm hiểu, phân tích, thảo luận và nêu cách thực hiện nhiệm vụ.

+ GV:theo dõi và hướng dẫn/ giúp đỡ kịp thời 

* Báo cáo, thảo luận: 

 + HS/ nhóm hs báo cáo kết quả bằng hình ảnh/ sản phẩm qua zalo

+ Học sinh cả lớp theo dõi trên zalo và nhận xét trên zalo

 * Kết luận, nhận định: 

GV thực hiện trên zalo: nhận xét và lưu ý những sai sót (nếu có) sau mỗi bài mà hs/nhóm hs đã nộp 
	Bài 4. 

Gọi lượng khí oxygen thải ra môi trường và lượng khí carbon dioxide hấp thụ lần lượt là [image: image157.png]x,v(g)(x,y > 0)



 

Vì tỉ lệ phần trăm của lượng khí oxygen thải ra môi trường và lượng khí carbon dioxide hấp thụ trong quá trình quang hợp của lá cây Atriplex rosea là [image: image159.png]21%



 nên  [image: image161.png]


. Do đó, [image: image163.png]



Mà lượng khí carbon dioxide lá cây thu vào nhiều hơn lượng oxygen lá cây thải ra môi trường là [image: image165.png]15,8 ¢



 nên  [image: image167.png]


 hay [image: image169.png]



Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

[image: image170.png]x _y x-y 158
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[image: image172.png]=x=21.02
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;   [image: image174.png]y = 100.0,’
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Vậy lượng khí oxygen thải ra môi trường và lượng khí carbon dioxide hấp thụ lần lượt là [image: image176.png]42 g



 và [image: image178.png]20 g



.
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